
Gói thầu: Cải tạo, sửa chữa phòng 422

Địa chỉ: Số 3B Quang Trung , phường Cửa Nam, TP Hà Nội

TT Tên công việc Quy cách hàng hóa, dịch vụ
Đơn vị 

tính
Khối lượng Hình ảnh Đơn giá Thành tiền Ghi chú

Trần thạch cao xương chìm, khung 
xương vĩnh tường, hoàn thiện sơn bả, 
sơn Dulux

Tường hoàn thiện sơn bả, sơn Dulux

Cốt mdf chống ẩm Thái Lan phủ 
melamine, mặt khắc cnc chìm, hoàn 
thiện sơn đồng màu gỗ ( khung xương 
gỗ công nghiệp) có đèn led hắt sáng 
theo thiết kế
Kt: R220xS200 mm

md 7,80

Đèn led hắt sáng , ánh sáng màu vàng 
ấm (bao gồm máng nhôm, led, nguồn và 
công tắc )

md 7,80

3 Vách ốp trong khung bao

Cốt mdf chống ẩm Thái Lan phủ 
melamine màu trắng (khung xương gỗ 
công nghiệp)
Kt: 2010x2460 mm

m2 5,00

4 Vách ốp 2 bên khung bao

Cốt mdf chống ẩm Thái Lan phủ 
melamine, ( khung xương gỗ công 
nghiệp), kết hợp chỉ gỗ trang trí
Kt: 480x2680 mm x2

m2 2,60

(Kèm theo thư mời nộp báo giá ngày 30/01/2026)

2 Khung bao vách cnc 

BẢNG CHÀO GIÁ

1 
Trần thạch cao + sơn bả 

tường
gói              1,00 



5 Vách cnc cửa võng

Cốt mdf chống ẩm Thái Lan phủ 
melamine, khắc cnc hoàn thiện sơn đồng 
màu gỗ
Kt: 2010x800

m2 1,60

6 Bộ tranh trúc chỉ 

Tranh trúc chỉ, hàng thủ công khung gỗ 
sồi tự nhiên, mặt tranh giấy thủ công bột 
tre
Tranh chữ nhật :Kt: 410x1470x60 mm 
x2
Tranh tròn : Kt D610 mm

Bộ 1,00

7 Vách ốp che cửa sổ

Tấm mdf chống ẩm cốt Thái Lan phủ 
melamine màu trắng, ( khung xương gỗ 
công nghiệp)
KT : 1420x2680 mm

m2 3,80

8 Chỉ gắn tường trang trí
Chỉ gỗ cn phủ melamine 20x12 mm 
hoặc tương đương

md 21,00

9 Chỉ gắn trần trang trí
Chỉ gỗ cn phủ melamine 20x12 mm 
hoặc tương đương

md 9,30

10 Nẹp cửa 
Cốt mdf chống ẩm Thái Lan phủ 
melamine, dày 12mm 

md 16,40

Cốt mdf chống ẩm Thái Lan phủ 
melamine, cnc có khung bao 

m2 3,5

Tấm nền cốt mdf chống ẩm Thái Lan 
phủ melamine màu trắng

m2 3,5

Cốt mdf chống ẩm Thái Lan phủ 
melamine, kết hợp đèn led hắt sáng, 
hệ khung xương gỗ công nghiệp

m2 10

12
Vách ốp gỗ cong trang trí 
+ tấm nóc

11 Khung vách cnc trang trí



Đèn led hắt sáng , as màu vàng ấm
( bao gồm máng nhôm, led, nguồn và 
công tắc )

md 5,5

13 Khung xương vách ốp
Khung xương gỗ plywood hoặc tương 
đương

m2 9

14 Tấm cnc chắn khói trần
Cốt mdf chống ẩm Thái Lan phủ 
melamine, 
Kt: 500x1050 mm

m2 0,525

15 Tủ thấp 
Cốt mdf chống ẩm Thái Lan phủ 
melamine,
Kt: 2100x500x1000 mm

cái 1

16 Phào chân tường 
Phào nhựa đồng màu gỗ hoặc tương 
đương

md 10,5

17 Phào trần
Phào nhựa đồng màu gỗ hoặc tương 
đương

md 16,8

18 Sàn nhựa giả gỗ
Tấm sàn nhựa giả gỗ dày 4 mm kèm lớp 
lót mút xốp dày 1mm

m2 17

19 Đèn trần trang trí

Đèn tranh trúc chỉ, hàng thủ công khung 
gỗ sồi tự nhiên, mặt tranh giấy thủ công 
bột tre
Kích thước mặt đế 610x610 mm

bộ 1

20 Đèn dowlight âm trần
Đèn Rạng Đông 12w ánh sáng màu 
trung tính

bộ 9

Tháo dỡ điều hòa, quạt trần, đèn trần, 
báo khói hện trạng.

+ tấm nóc

21 Tháo dỡ + đi dây gói 1



Nhân công, vật tư ( bao gồm dây điện, 
công tắc điện 3 hạt, ổ cắm )

* Ghi chú: Báo giá phải bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt và chi phí khác có liên quan

                 Thời gian thực hiện: 15 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

TỔNG CỘNG 

THUẾ VAT (8%)

TỔNG CỘNG SAU THUẾ

21 Tháo dỡ + đi dây gói 1








